
Học kỳ: 2 Năm học: 2021 - 2022

Lớp/đại đội: 2 GV:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 B D20_DDT02 DH32004825 Nguyễn Ngọc Thanh Toàn a1 1 H0216 Nam

2 2 B D20_DDT02 DH32007242 Đặng Mạnh Tường a1 2 H0216 Nam

3 2 B D20_DDT02 DH32007260 Nguyễn Quang Việt a1 3 H0216 Nam

4 2 B D20_DDT02 DH32004542 Lê Thanh Xuân a1 4 H0216 Nam

5 2 B D20_QT01 DH72000343 Nguyễn Duy Hoàng Anh a1 5 H0216 Nam

6 2 B D20_QT01 DH72003891 Phạm Tuấn Anh a1 6 H0216 Nam

7 2 B D20_QT01 DH72002475 Hồ Minh Chánh a1 7 H0216 Nam

8 2 B D20_QT01 DH72000047 Lê Công Danh a1 8 H0216 Nam

9 2 B D20_QT01 DH72003401 Nguyễn Phước Đạt a2 1 H0201 Nam

10 2 B D20_QT01 DH72003483 Từ Huỳnh Trí Dũng a2 2 H0201 Nam

11 2 B D20_QT01 DH72000030 Châu Đức Duy a2 3 H0201 Nam

12 2 B D20_QT01 DH72005725 Nguyễn Bảo Duy a2 4 H0201 Nam

13 2 B D20_QT01 DH72001585 Nguyễn Ngọc Duy a2 5 H0201 Nam

14 2 B D20_QT01 DH72001594 Vũ Nhật Hào a2 6 H0201 Nam

15 2 B D20_QT01 DH72000643 Trần Quốc Hoài a2 7 H0201 Nam

16 2 B D20_QT01 DH72001863 Nguyễn Trung Kiên a2 8 H0201 Nam

17 2 B D20_QT01 DH71904309 Vũ Minh Quang a3 1 H0202 Nam

18 2 B D20_QT01 DH72002786 Nguyễn Trần Thiện Thanh a3 2 H0202 Nam

19 2 B D20_QT01 DH72003594 Nguyễn Minh Thành a3 3 H0202 Nam

20 2 B D20_QT01 DH72000041 Trần Anh Tú a3 4 H0202 Nam

21 2 B D20_QT02 DH72002620 Nguyễn Văn Cảnh a3 5 H0202 Nam
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22 2 B D20_QT02 DH72001471 Thái Quốc Đạt a3 6 H0202 Nam

23 2 B D20_QT02 DH72003067 Thái Phi Hùng a3 7 H0202 Nam

24 2 B D20_QT02 DH72001122 Hoàng Quốc Huy a3 8 H0202 Nam

25 2 B D20_QT02 DH72000938 Lưu Quang Nghĩa a4 1 H0204 Nam

26 2 B D20_QT02 DH72001801 Nguyễn Tấn Ninh a4 2 H0204 Nam

27 2 B D20_QT02 DH72003818 Lê Thuận Phát a4 3 H0204 Nam

28 2 B D20_QT02 DH72002665 Trầm Tấn Phi a4 4 H0204 Nam

29 2 B D20_QT02 DH72001354 Nguyễn Hoài Phong a4 5 H0204 Nam

30 2 B D20_QT02 DH72003050 Đoàn Văn Phúc a4 6 H0204 Nam

31 2 B D20_QT02 DH72001151 Trần Minh Phúc a4 7 H0204 Nam

32 2 B D20_QT02 DH72000627 Nguyễn Tấn Thuận a4 8 H0204 Nam

33 2 B D20_QT02 DH72002030 Nguyễn Trần Minh Triết a5 1 H0205 Nam

34 2 B D20_QT02 DH72000197 Lê Huy Trường a5 2 H0205 Nam

35 2 B D20_QT02 DH72000067 Nguyễn Hà Văn Trường a5 3 H0205 Nam

36 2 B D20_QT03 DH72002715 Trương Cao Cường a5 4 H0205 Nam

37 2 B D20_QT03 DH72000113 Nguyễn Anh Đạt a5 5 H0205 Nam

38 2 B D20_QT03 DH72001048 Nguyễn Minh Hiếu a5 6 H0205 Nam

39 2 B D20_QT03 DH72001059 Nguyễn Lê Xuân Khoa a5 7 H0205 Nam

40 2 B D20_QT03 DH72001128 Đỗ Tấn Phát a5 8 H0205 Nam

41 2 B D20_QT03 DH72000383 Võ Phan Tuấn Tú a6 1 H0206 Nam

42 2 B D20_QT04 DH72001414 Hà Viết Đạt a6 2 H0206 Nam

43 2 B D20_QT04 DH72001813 Vũ Tiến Đạt a6 3 H0206 Nam

44 2 B D20_QT04 DH72002811 Phan Gia Huy a6 4 H0206 Nam

45 2 B D20_QT04 DH72004315 Trần Đình Huy a6 5 H0206 Nam

46 2 B D20_QT04 DH72001562 Trần Võ Tuấn Kha a6 6 H0206 Nam

47 2 B D20_QT04 DH72002115 Nguyễn Ngọc Vĩ Khang a6 7 H0206 Nam
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48 2 B D20_QT04 DH72000962 Lưu Đặng Anh Khoa a6 8 H0206 Nam

49 2 B D20_QT04 DH72002776 Hồ Văn Lượng a7 1 H0207 Nam

50 2 B D20_QT04 DH72003333 Nguyễn Hà Thế Phi a7 2 H0207 Nam

51 2 B D20_QT04 DH72003585 Lê Tấn Roon a7 3 H0207 Nam

52 2 B D20_QT04 DH72000422 Võ Thanh Sơn a7 4 H0207 Nam

53 2 B D20_QT04 DH72003892 Lưu Phúc Nhựt Tiến a7 5 H0207 Nam

54 2 B D20_QT04 DH72003575 Phạm Thành Trung a7 6 H0207 Nam

55 2 B D20_QT04 DH72002820 Phạm Đình Trường a7 7 H0207 Nam

56 2 B D20_QT04 DH72003582 Thân Văn Tuệ a7 8 H0207 Nam

57 2 B D20_QT05 DH72003070 Nguyễn Thành Hiếu a8 1 H0208 Nam

58 2 B D20_QT05 DH72003896 Văn Thái Trường Khang a8 2 H0208 Nam

59 2 B D20_QT05 DH72003522 Bùi Anh Khoa a8 3 H0208 Nam

60 2 B D20_QT05 DH72001575 Bùi Phạm Hoàng Lâm a8 4 H0208 Nam

61 2 B D20_QT05 DH72003549 Nguyễn Phúc Nghĩa a8 5 H0208 Nam

62 2 B D20_QT05 DH72001417 Trần Ngọc Thái Tài a8 6 H0208 Nam

63 2 B D20_QT05 DH72001449 Tô Trường Thanh a8 7 H0208 Nam

64 2 B D20_QT05 DH72003887 Đào Huỳnh Hoàng Tiến a8 8 H0208 Nam

65 2 B D20_QT02 DH72002260 Lê Thị Yến Quỳnh a9 1 H0209 Nữ

66 2 B D20_QT02 DH72003079 Bùi Thị Diệu Thắm a9 2 H0209 Nữ

67 2 B D20_QT02 DH72001665 Cao Nguyễn Thu Thảo a9 3 H0209 Nữ

68 2 B D20_QT02 DH72002340 Nguyễn Thị Thanh Thảo a9 4 H0209 Nữ

69 2 B D20_QT02 DH72002431 Đỗ Ngọc Diễm Thu a9 5 H0209 Nữ

70 2 B D20_QT02 DH72002846 Vũ Thị Hà Thu a9 6 H0209 Nữ

71 2 B D20_QT02 DH72000283 Nguyễn Hoàng Anh Thư a9 7 H0209 Nữ

72 2 B D20_QT02 DH72000462 Phạm Minh Thư a9 8 H0209 Nữ

73 2 B D20_QT02 DH72002425 Võ Phạm Ngọc Trâm a10 1 H0210 Nữ
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74 2 B D20_QT02 DH72001368 Đặng Thị Huyền Trân a10 2 H0210 Nữ

75 2 B D20_QT02 DH72002022 Hà Thanh Tuyền a10 3 H0210 Nữ

76 2 B D20_QT02 DH72002186 Phạm Đặng Như ý a10 4 H0210 Nữ

77 2 B D20_QT03 DH72002549 Tống Thị Thùy Dương a10 5 H0210 Nữ

78 2 B D20_QT03 DH72000634 Đoàn Thị Tuyết Hân a10 6 H0210 Nữ

79 2 B D20_QT03 DH72001350 Lê Thị Ngọc Hiếu a10 7 H0210 Nữ

80 2 B D20_QT03 DH72001301 Giang Ngọc Hồng a10 8 H0210 Nữ

81 2 B D20_QT03 DH72002890 Đặng Thị Huế a11 1 H0211 Nữ

82 2 B D20_QT03 DH72003904 Nguyễn Thị Gia Huệ a11 2 H0211 Nữ

83 2 B D20_QT03 DH72003901 Nguyễn Ngọc Tường Linh a11 3 H0211 Nữ

84 2 B D20_QT03 DH72000261 Võ Thị Ngọc Linh a11 4 H0211 Nữ

85 2 B D20_QT03 DH72000342 Nguyễn Ngọc Mỵ a11 5 H0211 Nữ

86 2 B D20_QT03 DH72002993 Trần Thị Thảo Ngân a11 6 H0211 Nữ

87 2 B D20_QT03 DH72004103 Trương Hồ Trúc Ngân a11 7 H0211 Nữ

88 2 B D20_QT03 DH72001164 Trần Thị Bảo Ngọc a11 8 H0211 Nữ

89 2 B D20_QT03 DH72002018 Trịnh Gia Ngọc a12 1 H0212 Nữ

90 2 B D20_QT03 DH72002461 Bùi Thị An Nhi a12 2 H0212 Nữ

91 2 B D20_QT03 DH72001130 Lê Trần Hồng Như a12 3 H0212 Nữ

92 2 B D20_QT03 DH72001475 Nguyễn Thị Yến Như a12 4 H0212 Nữ

93 2 B D20_QT03 DH72003300 Nguyễn Thị Mai Phương a12 5 H0212 Nữ

94 2 B D20_QT03 DH72003482 Hà Thị Phương Thanh a12 6 H0212 Nữ

95 2 B D20_QT03 DH72002866 Nguyễn Dương Mỹ Trinh a12 7 H0212 Nữ

96 2 B D20_QT03 DH72004065 Nguyễn Thanh Trúc a12 8 H0212 Nữ

97 2 B D20_QT03 DH72001163 Trần Thị Bảo Uyên a13 1 H0213 Nữ

98 2 B D20_QT03 DH72003898 Nguyễn Thị Kim Yến a13 2 H0213 Nữ

99 2 B D20_QT04 DH72003131 Lê Lạc Yên Chi a13 3 H0213 Nữ
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100 2 B D20_QT04 DH72002570 Trần Thị Thùy Dương a13 4 H0213 Nữ

101 2 B D20_QT04 DH72003577 Nguyễn Thị ánh Duy a13 5 H0213 Nữ

102 2 B D20_QT04 DH72003581 Võ Ngọc Hân a13 6 H0213 Nữ

103 2 B D20_QT04 DH72001611 Thái Ngọc Hảo a13 7 H0213 Nữ

104 2 B D20_QT04 DH72002215 Phạm Thị Mỹ Liên a13 8 H0213 Nữ

105 2 B D20_QT04 DH72003846 Nguyễn Thị Trúc My a14 1 H0214 Nữ

106 2 B D20_QT04 DH72003497 Nguyễn Thị Thanh Ngân a14 2 H0214 Nữ

107 2 B D20_QT04 DH72003656 Phạm Thị Kim Ngân a14 3 H0214 Nữ

108 2 B D20_QT04 DH72001119 Đào Thị Kiều Nhung a14 4 H0214 Nữ

109 2 B D20_QT04 DH72001618 Trần Thị Phương Quỳnh a14 5 H0214 Nữ

110 2 B D20_QT04 DH72003265 Đào Thị Phương Thảo a14 6 H0214 Nữ

111 2 B D20_QT04 DH72003897 Nguyễn Thị Hồng Thư a14 7 H0214 Nữ

112 2 B D20_QT04 DH72003275 Nguyễn Thị Cẩm Tiên a14 8 H0214 Nữ

5/5


